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PHIẾU BÀI TẬP LỚP 5 (Thứ tư, ngày 04/3)

PHẦN 1: TOÁN

Bài 1: Kết quả của phép tính 48,65 : 2,5 là:

A.1,946

B.19,46


C.194,6

       D.1946



Bài 2: Cho 62m2 9dm2= ..………....... m2    

A.62,9                      B.6,29                                 C.62,09
                  D.629

Bài 3: Cho 14 kg 7 dag  =……...................hg

A.140,7

B.14,07


C.14,7


       D.1,47

Bài 4: Một hình tam giác có mấy đường cao ?

A.3                       B.2                                       C.1                                 D. 4

Bài 5: Một hình tam giác có độ dài đáy là 4,8 m và chiều cao là 54 dm. Diện tích của hình tam giác là:

A.12,96m2

B.1,296m2

          C.1296m2

     D.0,1296m2
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Bài 6: Một người đi ô tô trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 60,5 km; trong 6 giờ sau, mỗi giờ đi được 66 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

A.64625

B.646,25


C.6462,5

D.64,625

 ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Bài 7: Cho một hình tam giác có đáy là 0,6 dm và bằng 3/7 chiều cao. Tính diện tích hình tam giác đó?  

A.0,42
dm2

B.4,2



C.42


D.420

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Bài 8: Lãi suất tiết kiệm là 0,4% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 50 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng tổng tiền vốn và tiền lãi là bao nhiêu đồng?
A.  520 0000
   B.50 200 000

C.502 000 000

D.50 20 000

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Bài 9:Một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 14 m. Người ta dành ra 35% diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Hỏi diện tích trồng hoa là bao nhiêu mét vuông?

       A.6,86


B.86,6

  
C.68,6

  
D.66,8

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Bài 10: Tính đáy BC của hình tam giác ABC có diện tích là 40cm2. Và chiều cao AH là 0,5dm.

	A. 16cm
	     B. 1,6cm
	      C. 160cm
	      D. 16dm


....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

PHẦN 2:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Từ nào không đồng nghĩa với từ “hòa bình”:

a. bình yên      b. hiền hòa       c. thanh bình        d. an bình

2. Trong nhóm từ đồng nghĩa sau, nhóm từ nào gồm những từ có sắc thái trang trọng:

a. con nít, trẻ thơ, nhi đồng.                    c. trẻ thơ, thiếu nhi, nhi đồng.

b. thiếu nhi, nhóc con, thiếu niên.           d. con nít, thiếu nhi, nhi đồng.

3.     “Vì chưng bác mẹ tôi nghèo,

       Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai.”

Câu ca dao trên là câu ghép có quan hệ gì giữa các vế câu?

a. Quan hệ nguyên nhân – kết quả.

b. Quan hệ điều kiện – kết quả.

c. Quan hệ tương phản.

d. Quan hệ tăng tiến.

4. Những từ “giá” trong các cụm từ “làm giá đỗ”, “giá xăng dầu”, là loại từ nào?

a. Từ đồng âm.        b. Từ đồng nghĩa.      c. Từ nhiều nghĩa.          d. Từ trái nghĩa.

5. Tiếng “trung” trong từ nào dưới đây có nghĩa là “ở giữa”:

a. trung nghĩa           b. trung kiên              c. trung thu             d. trung hiếu

6. Cặp từ nào dưới đây là cặp từ láy trái nghĩa:

a. mênh mông – chật hẹp.                            b. mập mạp – gầy gò.

c. mạnh khỏe – yếu ớt.                                 d. vui tươi – buồn bã.

7. Trong các câu sau, câu nào là câu ghép:

a. Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.

b. Nỗi nhớ đất đai, nhà cửa, ruộng vườn thỉnh thoảng lại cháy lên trong lòng anh.

c. Những khi đi làm nương xa, chiều không về kịp, mọi người ngủ lại trong lều.

d. Mặt hồ xanh thẳm, ngoài xa mấy cánh buồm trắng thấp thoáng.

8. Hai từ “lưng” trong câu thơ “Lưng núi thì to mà lưng mẹ thì nhỏ” là:

a. Từ đồng âm.        b. Từ đồng nghĩa.      c. Từ nhiều nghĩa.          d. Từ trái nghĩa.

9. Dòng nào dưới đây có từ in nghiêng là từ đồng âm:

a. núi cao/tuổi cao                               b. học cao/nhà cao tầng

c. nhảy cao/lớp cao                              d. đỗ cao/nấu cao hổ

10. Trong các câu tục ngữ sau, câu nào nói về tinh thần đoàn kết, yêu thương?

a. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

b. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

c. Đói cho sạch, rách cho thơm.

d. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
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